




Mẫu số 06

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Số định danh Nơi cư trú

Giấy chứng nhận sức 

khỏe hợp lệ

Đã có giấy phép lái xe 

hạng

Số chứng chỉ sơ cấp hoặc số 

chứng chỉ đào tạo hoặc xác 

nhận hoàn thành khóa đào tạo

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 NGUYỄN TRỌNG ANH 01/11/2005 056205000156
51 Hoàng Văn Thụ Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
x 790230119477/A1 A251381

2 NGUYỄN ANH 28/04/1964 056064003465
35/73 Nguyễn Thiện Thuật Phường Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
x A251323

3 NGUYỄN VŨ THẠCH ANH 20/08/1986 056086002700
Tổ 5 Tháp Bà Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
x A.01 A251632

4 NGUYỄN HỒ TUẤN ANH 13/01/2003 056203006286
Tổ 15 Tây Nam Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A251648

5 DƯƠNG ĐỨC ANH 08/05/2004 056204004130
Lô 109 Võ Thị Sáu Xã Diên Khánh, Tỉnh 

Khánh Hòa
x 460230007620/A1 B26061

6 PHAN THỊ KIM ANH 12/04/2003 066303001383
53/15/17 Lê Duẩn Phường Buôn Ma Thuột, 

Tỉnh Đắk Lắk
x 661221000211/A1 B26062

7 TRẦN THỊ VÂN ANH 09/01/2002 068302004460
77 Gò Chùa Phường Tây Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
x 561220007502/A1 B26046

8 HÀ NGUYÊN BẢO 12/03/1997 056097009518
TDP Phú Thọ 3 Phường Đông Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A.01 A251633

9 TRẦN THANH BÌNH 17/09/1994 056094009378 Đại Hữu Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa x A251550

10 LÊ VÂN CHÁNH 25/01/1985 056085008889 Thôn Đại Mỹ Xã Hòa Trí, Tỉnh Khánh Hòa x A1 A251622

11 NGUYỄN THỊ HẠ CHI 02/02/2000 056300008471
Thôn Ngọc Diêm Xã Nam Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
x A251665

12 NGUYỄN THỊ KIM CHI 29/01/1988 056188010837
Thôn Thuận Mỹ Xã Tân Định, Tỉnh Khánh 

Hòa
x B26047

13 PHẠM VĂN CƯƠNG 10/03/1988 036088017864
21 Sông Đình Phường Tây Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
x A251634

14 HUỲNH CÔNG DÂN 02/08/1980 052080012288
Thôn Ngọc Hội Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A251635

15 HUỲNH TẤN ĐẠT 18/01/1997 051097016130
Liên Hiệp 1A Phường Trương Quang Trọng, 

Tỉnh Quảng Ngãi
x A251568

16 HOÀNG VŨ THÀNH ĐẠT 25/10/1992 056092005810
Xuân Phong Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
x A251691

17 ONG TRƯỜNG ĐẠT 01/01/2000 094200001589
Hòa Khởi Phường Khánh Hòa, Thành phố 

Cần Thơ
x A1 A252031

18 TRẦN THỊ NGỌC DIỄM 11/04/2003 056303000223
Tổ 26 Hà Ra Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
x A251603

19 PHẠM THỊ DIỄM 08/02/1984 037184015414
7/1 Hẻm 7 Hòa Trung Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
x A1 A251478

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2373/QĐ-CAT-CSGT ngày 03/03/2026 của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)
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20 ĐỖ VĂN ĐỈNH 28/06/1975 030075013309 Ấp 1 Xã Xuân Đông, Tỉnh Đồng Nai x A1 A251435

21 DƯƠNG THANH ĐỨC 11/01/1993 046093011172
168 Văn Tiến Dũng Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
x A.01 A251623

22 NGUYỄN VĂN ĐỨC 02/05/1998 056098007347
114/5 Phước Long Phường Nam Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A251637

23 BÙI THỊ THANH HÀ 20/07/1989 052189003407
Thôn Vân Sơn Phường An Nhơn, Tỉnh Gia 

Lai
x AL734823/A1 B26048

24 ĐẶNG THẾ HẢI 14/04/1982 056082006097
Thôn Trung Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
x A1 A251570

25 NGUYỄN VĂN HANH 25/05/1988 038088024750 Lý Bắc Xã Thăng Bình, Tỉnh Thanh Hóa x A251461

26 ĐOÀN THỊ MAI HIÊN 24/08/1992 056192014030
15A Phó Đức Chính Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
x AS544790/A1 B26049

27 ĐẶNG THỊ HIỀN 08/12/1982 042182011574
30/5 Việt Bắc Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
x A1 A251531

28 TRẦN THỊ THU HIỀN 13/03/1990 056190009699
Phú Ân Nam 1 Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh 

Hòa
x AG010533/A1 A251069

29 NGUYỄN THỊ KIM HIỀN 20/07/1995 056195006621
118/7 Trần Quý Cáp Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
x A.01 A251638

30 LÊ VĂN HIỀN 16/03/1996 056096006160
Cát Lợi Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
x A251693

31 CÁI HOÀNG HIỂN 13/08/2001 056201002692
Thôn Vĩnh Trung Xã Cam An, Tỉnh Khánh 

Hòa
x A.01 A251651

32 NGUYỄN MẬU HÒA 09/04/2003 056203006999
Tổ 10 Hòa Bắc Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A251639

33 LƯU THỊ HÒA 11/05/1991 056191004634
34 Phạm Tu Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
x 561099003177/A1 B26063

34 NGUYỄN XUÂN HOÀNG 02/11/1997 056097008776
Thôn Tân Lập Xã Tây Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
x B26048

35 TRẦN VIỆT HOÀNG 09/12/2003 056203009910
Thôn Trung 2 Xã Diên Điền, Tỉnh Khánh 

Hòa
x A251590

36 NGUYỄN SỸ HÙNG 12/12/1981 034081024610
Tổ 15 Ngọc Sơn Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A251441

37 PHẠM THỊ DIỄM HƯƠNG 10/05/1998 056198005612 Lam Xã Tây Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa x B26064

38 NGUYỄN QUANG HUY 23/12/1997 056097004331
26C Cù Lao Trung Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A1 A251713

39 NGUYỄN VIỆT KHÁNH 28/04/1994 056094007360
TDP Xóm Cồn Phường Cam Linh, Tỉnh 

Khánh Hòa
x A1 A251573

40 TRẦN NGỌC KHÁNH 30/10/1988 056088010234 Thôn 1 Xã Diên Điền, Tỉnh Khánh Hòa x A.01 A251654

41 NGUYỄN TẤN DUY KHIÊM 23/10/2000 056200009667
Thanh Minh 2 Xã Diên Lạc, Tỉnh Khánh 

Hòa
x A251697

42 LÊ VŨ ĐĂNG KHOA 16/08/1982 056082009595
35/19 Nguyễn Thiện Thuật Phường Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
x A1 A251462
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43 PHAN NHẬT ĐĂNG KHOA 13/06/2006 056206010744
Thôn Tân Thành Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh 

Hòa
x 56024505724/A1 B26050

44 MAI QUANG LAM 06/12/1979 052079036274
Tổ 11 Hòa Trung Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A.01 A251655

45 PHẠM THỊ LIÊN 06/10/1998 031198017277
Lô 147, LK 7-7 Đường 51, KĐT Mỹ Gia 

Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
x 561204004844/A1 B26051

46 NGUYỄN THỊ LINH 17/07/1995 001195016165
816 Đường Láng Phường Láng, Thành phố 

Hà Nội
x B26052

47 NGUYỄN THỤY THÙY LINH 26/10/1995 056195010485
Tổ 2 Vĩnh Điềm Trung Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
x 561204000479/A1 B26053

48 VÕ THỊ MỸ LỘC 25/12/1987 056187000630 Thôn 3 Xã Diên Điền, Tỉnh Khánh Hòa x A251576

49 TRẦN THỊ LONG 20/11/1984 042184006180
5-24/6 Nguyễn Đình Chiểu Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
x 561048004369/A1 B26065

50 TRẦN HOÀNG THÀNH LUÂN 02/09/1996 056096012546
02 Hồng Bàng Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
x A251949

51 LÊ BÁ LUÂN 27/11/1987 056087000353
34 Ngô Gia Tự Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
x 560073000032/A1 B26047

52 HỒ LƯU 16/01/1976 056076018685
Xuân Lạc Phường Tây Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
x 560009001241/A1 B26066

53 PHẠM THỊ KIM LÝ 19/05/1982 056182004018
21/1 Hà Ra Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa
x A1 A251556

54 NGUYỄN HOÀNG NAM 18/04/1997 056097008177
Suối Cau Xã Bắc Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh 

Hòa
x A251557

55 LÊ PHAN NGUYỆT NGA 12/05/2003 056303006384
31 Hoàng Trin Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
x 561229005828/A1 B26067

56 TRẦN THỊ THANH NGA 03/12/1995 066195019769 Thôn 1 Xã Quảng Phú, Tỉnh Đắk Lắk x 48115800254/A1 B26068

57 NGUYỄN THỊ NGÂN 06/11/1986 038186048949
Tổ 7 Lư Cấm Phường Tây Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
x A251545

58 ĐẶNG TRẦN DIỄM NGÂN 30/10/1992 056192012752 Thôn Tây 1 Xã Diên Điền, Tỉnh Khánh Hòa x A1 A251613

59 NGUYỄN HOÀNG KIM NGÂN 07/07/2007 056307003475
07 Đường 4B Nguyễn Biểu Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
x 561252004441/A1 B26069

60 DƯƠNG ĐẶNG THẢO NGUYÊN 02/06/2006 056306000438
Thôn Bãi Giếng 2 Xã Cam Lâm, Tỉnh 

Khánh Hòa
x B26054

61 ĐỖ NHƯ NGUYỆT 29/07/1994 045194009142 Tiểu Khu 4 Xã Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị x A251700

62 NGUYỄN MINH NHẬT 14/10/1987 056087006125
Tổ 18, Xuân Ngọc Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A1 A251470

63 HOÀNG VĂN NHU 16/04/1963 033063011582
Thôn Đắc Lộc 1 Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A251559

64 TRƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG 20/10/1992 056192008187
Số 17/108 Hoàng Diệu Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x AT217271/A1 B26055

65 VÒNG NGỌC PHI 03/02/1971 056071001776
139/2 Nguyễn Thái Học Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A.01 A251642
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66 NGUYỄN MAI NHẬT PHÚ 28/05/2000 056200007284 Lạc An Xã Bắc Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa x A1 A251560

67 NGUYỄN QUANG PHÚ 01/08/1989 054089007457
KĐT Nam Vĩnh Hải Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
x A.01 A251643

68 HUỲNH THỊ MỸ PHƯỚC 28/06/1968 056168012439
Cc CT4B Vĩnh Điềm Trung Phường Tây 

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
x B26049

69 LÊ NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 21/03/1994 045094001045 Trúc Kinh Xã Hiếu Giang, Tỉnh Quảng Trị x A1 A251485

70 ĐẶNG CHÍ PHƯƠNG 20/05/1997 056097005165 Tân Xương 2 Xã Suối Dầu, Tỉnh Khánh Hòa x A251672

71 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 26/01/1982 056082007759
Thôn Bình Trung 1 Xã Vạn Thắng, Tỉnh 

Khánh Hòa
x A251955

72 NGUYỄN MINH QUÂN 27/02/2002 056202004501
Tổ 12 Hòa Trung Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A251861

73 ĐẶNG THẾ QUANG 11/04/1990 056090012746
77/28/9 Nguyễn Chích Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
x A.01 A251704

74 PHAN THỊ QUYÊN 10/02/1983 040183028617
Tổ 21 Hòn Nghê Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x S651653/A1 B26070

75 VÕ ANH QUYỀN 20/10/2001 056201006875
Thôn Quang Đông Phường Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa
x A251862

76 NGUYỄN THANH SANG 10/04/1986 054086010229 Kp Chí Thạnh Xã Tuy An Bắc, Tỉnh Đắk Lắk x 540136781773/A1 A251340

77 PHẠM TÙNG SƠN 20/08/1991 042091012566
Tổ 12 Hòa Trung Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A251487

78 NGUYỄN CÔNG SỸ 04/02/1999 042099005159 Thôn Quan Nam Xã Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh x A251388

79 NGUYỄN THỊ THANH THANH 21/11/1991 056191007657
Thôn Tân Quý Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh 

Hòa
x 561237005320/A1 B26056

80 LÊ TẤN THÀNH 27/06/2000 056200010530 Khánh Xuân Xã Diên Lâm, Tỉnh Khánh Hòa x A.01 A251646

81 NGUYỄN TRUNG THÀNH 09/09/1983 042083008156
Tổ 10 Vĩnh Châu Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A251674

82 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO 21/04/1991 056191004441
Thanh Châu Phường Hòa Thắng, Tỉnh 

Khánh Hòa
x AT220536/A1 A251342

83 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 09/06/1972 056172000694
25 Xương Huân Phường Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
x B26071

84 PHAN NGỌC BÍCH THẢO 14/07/1995 056195010724
TDP Thuận Lợi Phường Hòa Thắng, Tỉnh 

Khánh Hòa
x B26057

85 NGUYỄN NGỌC THIỆN 02/04/1987 060087011744
56D Võ Thị Sáu Phường Nam Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A1 A251488

86 LÂM ĐẠO CHÍ THIỆN 02/10/1987 056087005442
302 Đường 2/4 Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A251563

87 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 19/11/1994 056094009147 Đống Đa Xã Tây Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa x A1 A251564

88 BÙI DIỆU THƯ 06/01/2004 034304013140
128 Điện Biên Phủ Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A251960

Page 4 of 6



STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Số định danh Nơi cư trú

Giấy chứng nhận sức 

khỏe hợp lệ

Đã có giấy phép lái xe 

hạng

Số chứng chỉ sơ cấp hoặc số 

chứng chỉ đào tạo hoặc xác 

nhận hoàn thành khóa đào tạo

Ghi chú

89 HUỲNH NGỌC THUẬN 12/05/1986 056086000466
11/2 Nguyễn Công Trứ Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A251918

90 HỒ THỊ MỸ THÙY 20/08/1988 056188002286
Tổ 13 Đường Đệ Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x AV904604/A1 B26072

91 TRẦN ANH TIẾN 22/07/1994 056094010212 TDP 9 Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa x A251659

92 TRẦN NGUYỄN QUỲNH TRÂM 04/10/2002 056302011962
119 Lễ Thạnh Xã Diên Thọ, Tỉnh Khánh 

Hòa
x A.01 A251604

93 PHAN NGỌC BÍCH TRÂM 20/11/1998 056198007072
TDP Thuận Lợi Phường Hòa Thắng, Tỉnh 

Khánh Hòa
x B26073

94 LÊ THỤY DUYÊN TRẦM 05/08/1987 056187012847
Tổ 14 Ngọc Thảo Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A1 A251526

95 NGÔ THỊ MINH TRANG 04/01/1991 056191002348
Hòn Nghê Phường Tây Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
x A1 A251581

96 BIỆN THỊ ĐÀI TRANG 13/08/1990 056190001050
Phú Khánh Trung Xã Diên Lạc, Tỉnh Khánh 

Hòa
x A1 A251707

97 HỒ THỊ NGỌC TRẮNG 09/08/1992 056192012380
32 Tổ 5 Vĩnh Điềm Ngọc Hiệp Phường Tây 

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
x B26058

98 NGUYỄN TRUNG XUÂN TRÍ 30/06/1985 056085005690 Vinh Bình Xã Cam Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa x A251321

99 NGUYỄN DUY TRÍ 05/10/1981 056081011438
Tổ 14 Ngọc Thảo Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A1 A251493

100 LÊ ĐÌNH TRÍ 18/01/1996 056096003949
Lô 39 Ô 4 KĐT Phước Long Phường Nam 

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
x A251599

101 PHAN THỊ KHÁNH TRINH 15/09/2004 056304006783
19/3 Phước Long Phường Nam Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x B26059

102 TRẦN BÌNH TRỌNG 12/12/1970 001070029654
43B Lê Thành Phương Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
x A.01 A251681

103 LÊ QUỐC TRUNG 10/06/1991 056091007384
Thôn Tây Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa
x A1 A251475

104 NGUYỄN HỒNG TRUNG 12/01/1982 056082009051
Tổ 34 Hòn Chồng Phường Bắc Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A.01 A251660

105 HUỲNH HỮU TRUNG 15/05/1999 056099003644
TDP 3 Đông Hà Phường Đông Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
x A1 A251682

106 PHẠM THANH TÚ 04/02/1995 056095003785
Hòa Do 1A Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh 

Khánh Hòa
x A1 A251476

107 ĐỖ HỮU TUYÊN 23/01/1970 034070028304
120/73A Nguyễn Thiện Thuật Phường Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
x A.01 A251662

108 VŨ QUANG VĨ 23/06/2004 056204000897
Thôn Lam Sơn Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh 

Hòa
x A252125

109 CÙ THIỆN QUANG VINH 13/08/2004 068204008935
Chùa Thiền Lâm, Thái Phiên Phường Lâm 

Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
x A.03 A251647

110 HỒ TẤN VƯƠNG 19/09/1992 056092010056
Mỹ Trạch Phường Hòa Thắng, Tỉnh Khánh 

Hòa
x A1 A251566

111 LÊ TRƯỜNG XUÂN 05/12/2003 056203008302
Thôn Bình Trị Xã Tân Định, Tỉnh Khánh 

Hòa
x A1 A251586
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STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Số định danh Nơi cư trú

Giấy chứng nhận sức 

khỏe hợp lệ

Đã có giấy phép lái xe 

hạng

Số chứng chỉ sơ cấp hoặc số 

chứng chỉ đào tạo hoặc xác 

nhận hoàn thành khóa đào tạo

Ghi chú

112 LƯU THỊ XUÂN 01/06/1984 038184019226
Kp Phong Hải 1 Phường Liên Hòa, Tỉnh 

Quảng Ninh
x AU319922/A1 B26060

113 TRẦN THỊ BẢO YẾN 07/12/2005 067305003278 Thôn 6 Xã Đức An, Tỉnh Lâm Đồng x A1 A251685

114 NGUYỄN THỊ YẾN 24/08/1989 030189022306
A0508 Cc Bình Phú 2 Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
x AD925276/A1 B26074
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Mẫu số 05

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Số định danh hoặc 

hộ chiếu
Nơi cư trú

Hạng giấy phép 

lái xe
Số giấy phép lái xe

Cơ quan quản lý giấy 

phép lái xe

Ngày hết hạn 

GPLX
Lý do sát hạch Nội dung sát hạch Ghi chú

1 SỬ VĂN ÂN 11/9/1953 056053003117
507 Đường 2/4,Tổ 22 Hòn Chồng, P. Bắc 

Nha Trang, T. Khánh Hòa
A.03, B 560909000243 Khánh Hòa 22/1/2026

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

2 LÊ VĂN CƠ 8/8/1959 042059010325
125 Dương Hiến Quyền, P. Bắc Nha 

Trang, T. Khánh Hòa
B 560101002953 Khánh Hòa 13/3/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

3 NGUYỄN NGỌC HUYỀN ĐOAN 21/4/1983 056183000387 Lộc Hải, P. Cam Ranh, T. Khánh Hòa A.03, C1 561123000675 Khánh Hòa 15/1/2026
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

4 NGUYỄN THÀNH ĐỨC 1/10/1977 056077016125
84/27 Hùng Vương, P. Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
A.03, B 560014000660 Khánh Hòa 17/6/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

5 LÊ NGỌC ĐỨC 20/2/1973 056073011380
174 Lê Hồng Phong, P. Nam Nha Trang, 

T. Khánh Hòa
C1 560940000727 Khánh Hòa 21/1/2026

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

6 NGUYỄN HỮU DŨNG 29/8/1988 056088005044
Thôn Ngọc Hội, P. Tây Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
C1 560072001111 Khánh Hòa 5/1/2026

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

7 LIÊU XUÂN GIAO 1/11/1973 056073005898 Lộc Thành, P. Cam Ranh, T. Khánh Hòa B 560102005401 Khánh Hòa 21/1/2026
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

8 PHÍ VĂN HA 25/2/1975 038075013227
64/14 Vườn Dương, P. Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
C1 560165000601 Khánh Hòa 11/1/2026

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

9 PHAN THỊ THU HÀ 14/7/1972 030172018626 11 Tản Viên, P. Nha Trang, T. Khánh Hòa C1 561076000638 Khánh Hòa 18/12/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

10 NGUYỄN PHÚC HẢI 9/11/1979 056079013798
Thôn Quảng Hội 2, X. Vạn Thắng, T. 

Khánh Hòa
C1 560106005315 Khánh Hòa 28/12/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

11 TRƯƠNG HỒNG HẠNH 21/10/1973 056173007527
62/1 Thái Nguyên, P. Tây Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
A.03, D2 560008000133 Khánh Hòa 9/11/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

12 NGÔ ANH HOÀI 24/8/1956 056056004670
151 Ngô Gia Tự, P. Nha Trang, T. Khánh 

Hòa
A.03, B 560042001394 Khánh Hòa 3/8/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

13 LÊ VĂN HOAN 4/1/1979 056079000301
45 Tổ24 Đoàn Trần Nghiệp,Hòn Chồng, 

P. Bắc Nha Trang, T. Khánh Hòa
A.03, B 560126001425 Khánh Hòa 19/6/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

14 TRẦN CÔNG HOÀNG 5/4/1992 056092010413
08 Nguyễn Thái Học, Đông Môn 4, X. 

Diên Khánh, T. Khánh Hòa
C1 560106005306 Khánh Hòa 24/12/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

15 NGUYỄN HÒA KHÁNH 7/9/1991 056091002875
 26/5 Tân Lộc, Tổ 1 Bình Tân, P. Nam 

Nha Trang, T. Khánh Hòa
C1 560101005095 Khánh Hòa 16/11/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

16 NGUYỄN CÔNG KHÁNH 1/1/1980 056080000425
78/42 Tuệ Tĩnh, P. Nha Trang, T. Khánh 

Hòa
B 560114003369 Khánh Hòa 15/1/2026

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

17 LÊ ANH KHOA 22/11/1985 056085012357
Thôn Cư Thạnh, X. Suối Hiệp, T. Khánh 

Hòa
D2 560082002498 Khánh Hòa 21/10/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

18 PHẠM ANH KIỆT 26/6/1992 056092011705
TDP Thuận Phát, P. Cam Linh, T. Khánh 

Hòa
B 790121239341 TP. Hồ Chí Minh 24/6/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

19 ĐOÀN NHẬT LINH 6/6/1987 056087007720
Thôn Lương Sơn 3, P. Bắc Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
A.03, C1 560123001585 Khánh Hòa 22/7/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

20 NGUYỄN THỊ HỮU MAI 30/1/1971 056171000500
9/6 Hương Điền, P. Nam Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
B 561150004701 Khánh Hòa 4/12/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

21 NGUYỄN NHẬT MẠNH 24/10/1995 05609501297012 Đường 4A,T1 P.Thịnh, P. Nam Nha Trang, T. Khánh HòaC1 560147000687 Khánh Hòa 1/2/2026
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

22 PHẠM HỒNG MẠNH 20/10/1975 036075025400
27 Tổ 2 Vĩnh Thành, P. Bắc Nha Trang, 

T. Khánh Hòa
B 560064001547 Khánh Hòa 20/9/2024

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD từ 1 năm trở lên
SH lại L+H

23 ĐOÀN THANH MINH 16/2/1987 036087011562Thôn Phước Hạ, P. Nam Nha Trang, T. Khánh Hòa C1 360071365434 Nam Định 6/1/2026
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

24 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 11/10/1982 05118200684148/6 Đồng Nai, P. Nam Nha Trang, T. Khánh HòaA.03, C1 561107000437 Khánh Hòa 3/3/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

25 LÊ ĐĂNG NAM 10/8/1968 042068017231
LDD293, TDP Hòa Do 6A, P. Bắc Cam 

Ranh, T. Khánh Hòa
B 560113002891 Khánh Hòa 27/11/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

26 CHU NGỌC NAM 20/2/1987 001087049697
Tổ 2, Gò Cây Sung, P. Tây Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
Am, C1 010089012926 Bắc Ninh 30/11/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

27 VÕ NGỘ 24/4/1982 051082009672
Tổ DP Dinh Thành 2, X. Diên Khánh, T. 

Khánh Hòa
A.03, C1 560104002578 Khánh Hòa 23/1/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD từ 1 năm trở lên
SH lại L+H+Ð

28 NGUYỄN THẾ NHÂN 8/7/1971 054071001195
TDP Tân Hòa, X. Cam Lâm, T. Khánh 

Hòa
A.03, B 560073003372 Khánh Hòa 22/12/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

PHỤ LỤC VIII

DANH SÁCH THÍ SINH CÓ GIẤY PHÉP LÁI XE QUÁ THỜI HẠN SỬ DỤNG DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2373/QĐ-CAT-CSGT ngày 03/03/2026 của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)
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29 NGUYỄN THỊ TỐ NHƯ 26/5/1970 056170012024 TDP 7, X. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa A.03, C1 561117000625 Khánh Hòa 12/10/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

30 VÕ QUỐC PHONG 2/9/1978 056078013038
Hòn Nghê 2, P. Tây Nha Trang, T. Khánh 

Hòa
A.03, B 560141007639 Khánh Hòa 15/10/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

31 TRẦN TRỊNH VŨ PHONG 1/4/1986 056086005356
TDP Mỹ Lương, P. Đông Ninh Hòa, T. 

Khánh Hòa
D2 560109002537 Khánh Hòa 1/12/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

32 NGUYỄN KHẮC PHƯỚC 13/12/1971 056071000268
Trường Thạnh, X. Diên Lạc, T. Khánh 

Hòa
A.03, C1 560130005523 Khánh Hòa 10/9/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

33 HUỲNH NGỌC A RÔN 3/1/1992 056092004221
1A Cửu Long, P. Nha Trang, T. Khánh 

Hòa
B 560156001675 Khánh Hòa 6/3/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

34 TRỊNH XUÂN SƠN 15/1/1972 038072015990
Lô 9 LK24 KĐT Mỹ Gia,  P. Nam Nha 

Trang, T. Khánh Hòa
C1 560072003498 Khánh Hòa 21/2/2026

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

35 PHẠM THỊ HỒNG THẮM 21/11/1980 038180033930
85B/11 Trần Phú, P. Nha Trang, T. Khánh 

Hòa
A.03, B 381126389182 Thanh Hóa 21/11/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

36 NGUYỄN QUYẾT THẮNG 13/1/1978 033078000354
Đội 4 Xuân Điểm, X. Hoàng Hoa Thám, 

T. Hưng Yên
B 560082002344 Khánh Hòa 12/12/2023

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD từ 1 năm trở lên
SH lại L+H+Ð

37 NGUYỄN CHÍ THÀNH 20/3/1968 056068000910 Thôn Hòa Bình, P. Ba Ngòi, T. Khánh Hòa C1 056068000910 Khánh Hòa 22/10/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

38 TRƯƠNG HOÀNG THANH THẢO 31/8/1987 056187009468
34/7A Nguyễn Thiện Thuật, P. Nha 

Trang, T. Khánh Hòa
B.01 561088000134 Khánh Hòa 4/7/2023

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD từ 1 năm trở lên
SH lại L+H+Ð

39 BÙI THỊ LỆ THẢO 20/12/1977 054177002517
97 Nguyễn Xiển,Tổ 23 Hòn Nghê 1, P. 

Tây Nha Trang, T. Khánh Hòa
A.03, B 561121000259 Khánh Hòa 26/1/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD từ 1 năm trở lên
SH lại L+H+Ð

40 NGUYỄN XUÂN THÌN 13/2/1976 015076005898
Thôn Phước Sơn, P. Nam Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
D2 150972000163 Lào Cai 13/2/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

41 NGUYỄN ĐÌNH THUẤN 21/7/1982 056082008151 Xuân Phú 1, X. Suối Hiệp, T. Khánh Hòa A.03, C1 560023001595 Khánh Hòa 21/10/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

42 TRỊNH NGUYỄN THỦY TIÊN 1/10/1993 066193012153
64/1 Lý Tự Trọng, TDP 2, P. Tân An, T. 

Đắk Lắk
B 791152014194 TP. Hồ Chí Minh 30/1/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

43 LƯƠNG XUÂN TIẾN 26/4/1976 038076019170 Thôn 1, X. Khánh Vĩnh, T. Khánh Hòa C1 AK345319 Khánh Hòa 4/9/2014
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD từ 1 năm trở lên
SH lại L+H+Ð

44 LÊ TÍN 1/3/1993 056093015525
81A Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Xương 

Huân, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
A.03, C1 560118002607 Khánh Hòa 30/9/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

45 NGÔ MINH TỈNH 3/1/1993 045093007349
TT BV Quân Y 87, P. Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
B 790154072346 TP. Hồ Chí Minh 3/4/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

46 PHAN THANH TÒNG 3/11/1971 056071005782
Thôn Đông 2, X. Diên Điền, T. Khánh 

Hòa
C1 560126002532 Khánh Hòa 13/1/2026

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

47 LÊ NGỌC TRÂN 12/10/1974 056074010144
Tổ 4 Đông Bắc, P. Bắc Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
C1 560154063008 Khánh Hòa 1/12/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

48 HỒ HUYỀN TRÂN 28/4/1982 058182003304
05 Nguyễn Thiện Thuật, P. Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
C1 561100001150 Khánh Hòa 4/2/2026

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

49 HUỲNH HẢI TRANG 1/2/1974 056074000591 Tân Hải, X. Cam Lâm, T. Khánh Hòa C1 560107005398 Khánh Hòa 21/1/2026
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

50 HUỲNH ANH TUÂN 23/6/1969 056069001349
Tổ 8, Lư Cấm, P. Tây Nha Trang, T. 

Khánh Hòa
D2 560106003173 TP. Hồ Chí Minh 5/2/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

51 ĐỖ VĂN TUÂN 10/9/1968 036068015844 11 Tản Viên, P. Nha Trang, T. Khánh Hòa C1 560073003363 Khánh Hòa 18/12/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

52 PHẠM LÊ TUẤN 5/2/1983 038083023644
73A Liên Hoa, TDP Phú Vinh, P. Tây 

Nha Trang, T. Khánh Hòa
C1 560155061399 Khánh Hòa 1/10/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

53 NGUYỄN NGỌC TUẤN 28/6/1987 054087006432 Trí Nguyên, P. Nha Trang, T. Khánh Hòa C1 540101896161 Phú Yên 27/10/2025
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

54 NGUYỄN ĐÔN NHÃ UYÊN 20/5/1990 056190005167
05A Lê Chân, Tổ 3 Âu Cơ, P. Nha Trang, 

T. Khánh Hòa
C1 790150143947 TP. Hồ Chí Minh 23/7/2025

Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L

55 TRƯƠNG MINH VẠN 24/1/1989 094089013498 Thôn 9B, X. Ea Hiao, T. Đắk Lắk C1 680167000745 Khánh Hòa 1/2/2026
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD dưới 1 năm
SH lại L
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Mẫu số 06

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Số định danh Nơi cư trú

Giấy chứng nhận sức 

khỏe hợp lệ

Đã có giấy phép lái 

xe hạng

Số chứng chỉ sơ cấp hoặc số 

chứng chỉ đào tạo hoặc xác 

nhận hoàn thành khóa đào 

tạo

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 NGUYỄN NGỌC ÂN PHONG 10/4/2005 056205005466
44/12/4 Bạch Đằng, P. Nha Trang, T. Khánh 

Hòa
Hợp lệ B32779

2 TRẦN CÔNG MINH 18/10/1990 044090003124
TĐS 254, TBĐ 17 Thôn Phước Tân, P. Nam 

Nha Trang, T. Khánh Hòa
Hợp lệ 560160007087 C 0001217

3 LÊ ĐỊNH NGHĨA 8/8/1991 056091004850
22D/2 Cao Bá Quát, P. Nha Trang, T. Khánh 

Hòa
Hợp lệ 560172005530 C 0001218

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2373/QĐ-CAT-CSGT ngày 03/03/2026 của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)
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